
       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số:______/ĐHKT-KT&ĐBCLGD

Ngày Giờ Phòng

1 2100473 Kế toán quốc tế 3 04/05/2017 07h00 D404,D405 Kế toán

2 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/05/2017 07h00 D304,D305,D306 Thương mại

3 2110783 Luật thương mại (HP2) 3 04/05/2017 07h00 A403 Luật

4 LAW3005 Luật thương mại 2 3 04/05/2017 07h00 D401,D402,D403 Luật

5 2161153 Quản trị tài chính du lịch 3 04/05/2017 07h00 D202,D203 Du lịch

6 2140232 Tài chính công 3 04/05/2017 07h00 D101,D102,D103,D201 Ngân hàng

7 BAN2001 Tài chính công 3 04/05/2017 07h00 A406,A407,A408 Ngân hàng

8 2140293 Đầu tư tài chính 3 04/05/2017 09h00 A403,A406,A407 Tài chính

9 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 04/05/2017 09h00 D201,D202,D203 Du lịch

10 2111433 Kinh tế công nâng cao 3 04/05/2017 09h00 D304,D305 Kinh tế 

11 2130183 Lý thuyết và thiết kế tổ chức 3 04/05/2017 09h00 D401,D402 Quản trị Kinh doanh

12 2150042 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 04/05/2017 09h00 D403,D404 Thống kê - Tin học

13 2161433 Quản trị hậu cần SK và LH 3 04/05/2017 09h00 A408 Du lịch

14 2161042 Quản trị lực lượng bán 3 04/05/2017 09h00 D405,D406 Thương mại

15 2161032
Sở hữu công nghiệp và chuyển giao 

công nghệ
3 04/05/2017 09h00 D101,D102 Thương mại

16 2150703 Thống kê xã hội học 2 04/05/2017 09h00 D103 Thống kê - Tin học

17 2110183 Kinh tế vùng 2 04/05/2017 13h30 A408,A409 Kinh tế 

18 2110693 Luật tố tụng dân sự 3 04/05/2017 13h30 A304 Luật

19 LAW3008 Luật tố tụng dân sự 3 04/05/2017 13h30 A305,A307,A308 Luật

20 3250041 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 04/05/2017 13h30 A402 Toán

Chương trình đại trà khóa 41 trở về trước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Đà Nẵng, ngày      tháng 04 năm 2017
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21 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 04/05/2017 13h30 A403,A406,A407 Quản trị Kinh doanh

22 2161002 Quản trị bán lẻ 3 04/05/2017 13h30 D101,D102 Thương mại

23 2160983 Thanh toán trong ngoại thương 3 04/05/2017 13h30 D103 Thương mại

24 2100063 Kế toán tài chính 1 4 04/05/2017 15h30 A408,A409 Kế toán

25 2111562 Luật tài chính 2 04/05/2017 15h30 D403,D404,D405,D406 Luật

26 2110061
Phương pháp định lượng trong kinh 

tế
3 04/05/2017 15h30 A304,A305 Kinh tế 

27 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 04/05/2017 15h30 A307,A308,A402,A403,A406,A407 Thống kê - Tin học

28 2100442 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 05/05/2017 07h00 D306 Kế toán

29 2150062 Hệ thống thông tin quản lý 3 05/05/2017 07h00 A408 Thống kê - Tin học

30 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 05/05/2017 07h00 A305,A307,A308,A406,A407 Thống kê - Tin học

31 2160362 Kinh tế ngành 2 05/05/2017 07h00 D404,D405 Du lịch

32 ECO3020 Kinh tế vùng 3 05/05/2017 07h00 D201,D202,D203 Kinh tế 

33 2110683 Luật tố tụng hình sự 3 05/05/2017 07h00 A409 Luật

34 LAW3007 Luật tố tụng hình sự 3 05/05/2017 07h00 D101,D102,D103 Luật

35 2160933 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 05/05/2017 07h00 A304 Thương mại

36 2161193 Quản trị thông tin trong khách sạn 3 05/05/2017 07h00 D406 Du lịch

37 2100123 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 05/05/2017 09h00 A304,A305 Kế toán

38 2111513 Kỹ năng xúc tiến đầu tư 2 05/05/2017 09h00 A407 Kinh tế 

39 2120443 Kỹ thuật tổ chức công sở 2 05/05/2017 09h00 D103 Lý luận chính trị

40 2111273 Luật kinh doanh bất động sản 2 05/05/2017 09h00 D201,D202 Luật

41 MIS3002 Mạng và truyền thông 3 05/05/2017 09h00 A307,A308,A406 Thống kê - Tin học

42 2161403 Nhập môn QT sự kiện và lễ hội 2 05/05/2017 09h00 D203,D304 Du lịch

43 2140613 Phân tích tín dụng và cho vay 3 05/05/2017 09h00 A408 Ngân hàng

44 2130972 Quản trị chất lượng toàn diện 3 05/05/2017 09h00 D305,D306,D404,D405,D406 Quản trị Kinh doanh

45 2140283 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 05/05/2017 09h00 A409 Tài chính

46 2120251
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 2
3 05/05/2017 13h30 A305 Kinh tế chính trị

47 SMT1002
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 2
3 05/05/2017 13h30 A304,A305 Kinh tế chính trị

48 2140562 Quản trị ngân hàng 3 05/05/2017 13h30 A307,A308 Ngân hàng
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49 2150172 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 05/05/2017 15h30 E404 Thống kê - Tin học

50 MIS3006 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 05/05/2017 15h30 E404 Thống kê - Tin học

51 2110753 Công pháp quốc tế 3 05/05/2017 15h30 D405,D406 Luật

52 LAW2008 Công pháp quốc tế 3 05/05/2017 15h30 D201,D202,D203 Luật

53 2120483 Đạo đức công vụ 2 05/05/2017 15h30 D306 Lý luận chính trị

54 2110142 Dự báo Phát triển KT-XH 3 05/05/2017 15h30 A304,A305,A307,A308 Kinh tế 

55 2150983 Hệ thống thanh toán điện tử 2 05/05/2017 15h30 D404 Thống kê - Tin học

56 2100082 Kiểm toán căn bản 3 05/05/2017 15h30 D104,D105,D106 Kế toán

57 2161393 Marketing sự kiện và lễ hội 3 05/05/2017 15h30 D403 Du lịch

58 2160113 Quản trị doanh nghiệp thương mại 3 05/05/2017 15h30 E403 Thương mại

59 COM2001 Quản trị doanh nghiệp thương mại 3 05/05/2017 15h30 D101,D102,D103 Thương mại

60 2160123 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 05/05/2017 15h30 D304,D305 Thương mại

61 2160323 Tổ chức lễ hội và sự kiện 2 05/05/2017 15h30 E401,E402 Du lịch

62 4270021 Ngoại ngữ đại cương II 2 08/05/2017 07h00 A409 Trường ĐHNN

63 4270561 Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 4 08/05/2017 07h00 A407,A408 Trường ĐHNN

64 ENG2001 Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 4 08/05/2017 07h00 A304,A305,A307 Trường ĐHNN

65 4270011 Ngoại ngữ đại cương I 3 08/05/2017 09h00 A407 Trường ĐHNN

66 4270551 Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1) 3 08/05/2017 09h00 A407 Trường ĐHNN

67 ENG1001 Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1) 3 08/05/2017 09h00 A307 Trường ĐHNN

68 3260031 Tiếng việt đại cương 3 2 08/05/2017 09h00 A305 Ngữ Văn

69 VNA3001 Tiếng việt đại cương 3 2 08/05/2017 09h00 A304,A305 Ngữ Văn

70 2100022 Kế toán tài chính 3 08/05/2017 13h30 D101,D102 Kế toán

71 2160573 Kinh tế quốc tế 3 08/05/2017 13h30 D201,D202 Thương mại

72 IBS2002 Kinh tế quốc tế 3 08/05/2017 13h30 A304,A305 Thương mại

73 LAW3009 Luật Hôn nhân – Gia đình 2 08/05/2017 13h30 A406,A407,A408,A409 Luật

74 2110703 Luật hôn nhân và gia đinh 2 08/05/2017 13h30 A403 Luật

75 2140653 Lý thuyết thuế 3 08/05/2017 13h30 D103 Ngân hàng

76 BAN3011 Lý thuyết thuế 3 08/05/2017 13h30 D103 Ngân hàng
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77 2160253 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 08/05/2017 13h30 A308 Du lịch

78 TOU3014 Quản trị kinh doanh lữ hành 2 08/05/2017 13h30 A307,A308 Du lịch

79 2140622 Định giá tài sản 3 08/05/2017 15h30 A403,A406 Ngân hàng

80 BAN3001 Định giá tài sản 3 08/05/2017 15h30 D101 Ngân hàng

81 2111173
Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã 

hội
3 08/05/2017 15h30 A305,A307,A308 Kinh tế 

82 2100523 Kiểm toán tài chính nâng cao 3 08/05/2017 15h30 D102,D103 Kế toán

83 2111221 Kinh tế vĩ mô 3 08/05/2017 15h30 A402 Kinh tế 

84 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 08/05/2017 15h30 A304 Kinh tế 

85 2111383 Luật luật sư 2 08/05/2017 15h30 A407,A408,A409 Luật

86 2161012 Marketing quốc tế 3 08/05/2017 15h30 D201,D202 Thương mại

87 2150083 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 09/05/2017 07h00 A304 Thống kê - Tin học

88 2140222 Kinh tế bảo hiểm 2 09/05/2017 07h00 A408,A409 Ngân hàng

89 2111473 Lập dự án đầu tư 3 09/05/2017 07h00 D101,D102,D103 Kinh tế 

90 2111323 Luật thương mại quốc tế 2 2 09/05/2017 07h00 A305,A307,A308 Luật

91 2120523 Nghiệp vụ văn thư lưu trữ 2 09/05/2017 07h00 D304 Lý luận chính trị

92 2161022 Quản trị quan hệ khách hàng 3 09/05/2017 07h00 A402,A403,A406,A407 Thương mại

93 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 09/05/2017 07h00 D201,D202,D203 Thương mại

94 2120061 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 09/05/2017 09h00 D202,D203,D304 Kinh tế chính trị

95 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 09/05/2017 09h00
A304,A305,A307,A308,A402,A403,A406,

A407,A408,A409,D101,D102,D103,D201
Kinh tế chính trị

96 ENG3004 Tiếng Anh chuyên ngành luật 3 09/05/2017 13h30 D103,D304 Tổ Ngoại ngữ

97 ENG3005 Tiếng Anh kinh tế 3 09/05/2017 13h30 D101,D102 Tổ Ngoại ngữ

98 4270252 Tiếng anh quản trị 3 09/05/2017 13h30 A307,A308 Tổ Ngoại ngữ

99 4270223 Tiếng Anh trong ngoại thương 3 09/05/2017 13h30 A304 Tổ Ngoại ngữ

100 2140582 Toán tài chính 3 09/05/2017 13h30 A305 Ngân hàng

101 BAN3002 Toán tài chính 3 09/05/2017 13h30 A305 Ngân hàng

102 4270031 Ngoại ngữ đại cương III 2 09/05/2017 15h30 D303 Trường ĐHNN

103 4270262 Tiếng anh kinh doanh 3 09/05/2017 15h30 D304,D305 Tổ Ngoại ngữ
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104 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 09/05/2017 15h30 A304,A305,A307,A308,D101,D102,D103 Tổ Ngoại ngữ

105 LAW2009 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 3 10/05/2017 07h00 D201,D202,D203,D304 Luật

106 2110603
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 

Nam
2 10/05/2017 07h00 A409 Luật

107 2100162 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 10/05/2017 07h00 D404,D405,D406 Kế toán

108 2130072 Quản trị chiến lược 3 10/05/2017 07h00 A304,A305,A307,A308,D101,D102,D103 Quản trị Kinh doanh

109 2150011 Tin học đại cương 3 10/05/2017 07h00 D305,D306 Thống kê - Tin học

110 MIS1001 Tin học văn phòng 3 10/05/2017 07h00 D306 Thống kê - Tin học

111 2110173
Chương trình và dự án phát triển KT-

XH
2 10/05/2017 09h00 D202,D203 Kinh tế 

112 2110723 Luật đất đai 2 10/05/2017 09h00 D102,D103 Luật

113 2111453 Quản lý dự án 3 10/05/2017 09h00 A308 Quản trị Kinh doanh

114 2160942 Quản trị đa văn hóa 3 10/05/2017 09h00 D304,D305 Thương mại

115 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3 10/05/2017 09h00 D404,D405,D406 Thương mại

116 FIN3004 Tài chính công ty 3 10/05/2017 09h00 D306 Tài chính

117 2140123 Tài chính doanh nghiệp 3 10/05/2017 09h00 A304,A305,A307 Tài chính

118 2160082 Marketing căn bản 3 10/05/2017 13h30 A308 Marketing

119 MKT2001 Marketing căn bản 3 10/05/2017 13h30 A403,A406 Marketing

120 2111303 Quản lý Nhà nước về kinh tế 2 10/05/2017 13h30 A304,A305,A307,A409 Kinh tế 

121 2160963 Quản trị tài chính quốc tế 3 10/05/2017 13h30 A407,A408 Thương mại

122 2120211
Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam
3 10/05/2017 15h30

A304,A305,A307,A308,A403,A406,A407,

A408,A409,D101,D102,D103,D201
Lý luận chính trị

123 SMT1003
Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam
3 10/05/2017 15h30

D202,D203,D204,D205,D206,D304,D305,

D306,D401,D402,D403,D404,D405
Lý luận chính trị

124 2111363
Luật trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước
3 11/05/2017 07h00 D202,D203 Luật

125 2110152 Phân tích kinh tế xã hội 3 11/05/2017 07h00 D304 Kinh tế 

126 2100543 Quản trị chi phí 3 11/05/2017 07h00 D305,D306 Kế toán
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127 2140602 Thanh toán quốc tế 3 11/05/2017 07h00 D405,D406 Ngân hàng

128 3250011 Toán cao cấp 1 3 11/05/2017 07h00 D404 Toán

129 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 11/05/2017 07h00 D401,D402,D403,D404 Toán

130 2130803 Hành vi tổ chức 3 11/05/2017 09h00 D304 Quản trị Kinh doanh

131 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 11/05/2017 09h00 D102,D103,D201,D202,D203 Quản trị Kinh doanh

132 2140573 Quản trị ngân hàng nâng cao 3 11/05/2017 09h00 D305,D306 Ngân hàng

133 2130173 Quản trị sự thay đổi 2 11/05/2017 09h00 D203 Quản trị Kinh doanh

134 2130922 Quản trị sự thay đổi 3 11/05/2017 09h00 D203 Quản trị Kinh doanh

135 2150682 Thống kê kinh doanh 3 11/05/2017 09h00 D401,D402,D403 Thống kê - Tin học

136 2150293 Thống kê kinh tế 3 11/05/2017 09h00 D404,D405 Thống kê - Tin học

137 2140203 Kế toán ngân hàng 3 11/05/2017 13h30 A402,A403 Ngân hàng

138 2110303 Kinh tế lao động 3 11/05/2017 13h30 A406,A407 Kinh tế 

139 2110112 Kinh tế phát triển 3 11/05/2017 13h30 E404 Kinh tế 

140 ECO2002 Kinh tế phát triển 3 11/05/2017 13h30 E404 Kinh tế 

141 2161653 Marketing du lịch 3 11/05/2017 13h30 A408,A409 Du lịch

142 2130052 Quản trị tài chính 3 11/05/2017 13h30 A304,A305,A307,A308 Tài chính

143 FIN3006 Quản trị tài chính 3 11/05/2017 13h30 E401,E402,E403 Tài chính

144 2100512 Kiểm soát nội bộ 3 11/05/2017 15h30 D101,D102,D103 Kế toán

145 2150022 Kinh tế lượng 3 11/05/2017 15h30 D403,D404,D405 Thống kê - Tin học

146 STA3001 Kinh tế lượng 3 11/05/2017 15h30 A307,A308 Thống kê - Tin học

147 2111353 Luật tố tụng hành chính 3 11/05/2017 15h30 A402,A403,A406 Luật

148 LAW3015 Luật tố tụng hành chính 2 11/05/2017 15h30 A407,A408,A409 Luật

149 2160233 Quản trị cung ứng dịch vụ 3 11/05/2017 15h30 E403 Du lịch

150 TOU3002 Quản trị cung ứng dịch vụ 3 11/05/2017 15h30 E401,E402,E403 Du lịch

151 2161453 Quản trị rủi ro cho các SK và LH 2 11/05/2017 15h30 A304,A305 Du lịch

152 ECO2004 Kinh tế công 3 12/05/2017 07h00 D404,D405 Kinh tế 

153 2160062 Kinh tế công cộng 3 12/05/2017 07h00 D305 Kinh tế 

154 2160243 Quản trị kinh doanh lưu trú 3 12/05/2017 07h00 A308 Du lịch

155 2140142 Thị trường và các định chế tài chính 3 12/05/2017 07h00 D101,D102,D103 Tài chính
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156 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 12/05/2017 07h00 A304,A305,A307 Tài chính

157 2110743 Tư pháp quốc tế 3 12/05/2017 07h00 D203,D304 Luật

158 2161083
Vận tải và bảo hiểm trong ngoại 

thương
3 12/05/2017 07h00 D201,D202 Thương mại

159 2110793 Luật đầu tư 2 12/05/2017 09h00 A307,A308 Luật

160 2140663 Quản lý thuế 3 12/05/2017 09h00 D102 Ngân hàng

161 2130993 Quản trị tài chính nâng cao 3 12/05/2017 09h00 D304,D305,D306 Tài chính

162 2140363 Thuế 3 12/05/2017 09h00 D103,D201,D202,D203 Ngân hàng

163 2160992 Thương mại điện tử 3 12/05/2017 09h00 D404,D405,D406 Thương mại

164 COM3001 Thương mại điện tử 3 12/05/2017 09h00 A304,A305 Thương mại

165 2110222 Dân số và phát triển 2 12/05/2017 13h30 D306 Kinh tế 

166 ECO3021 Dân số và phát triển 2 12/05/2017 13h30 A403,A406 Kinh tế 

167 2100072 Kế toán quản trị 3 12/05/2017 13h30 D404,D405,D406 Kế toán

168 ACC2002 Kế toán quản trị 3 12/05/2017 13h30 A305 Kế toán

169 2120233 Lịch sử văn minh thế giới 2 12/05/2017 13h30 A307,A308 Luật

170 2110673 Luật hình sự (HP2) 3 12/05/2017 13h30 A304 Luật

171 LAW3004 Luật hình sự 2 3 12/05/2017 13h30 A304 Luật

172 2120513 Phân tích chính sách 2 12/05/2017 13h30 A407 Lý luận chính trị

173 2130893 Quan hệ lao động 2 12/05/2017 13h30 A408 Quản trị Kinh doanh

174 2100113 Kiểm toán tài chính 3 12/05/2017 15h30 D201,D202,D203 Kế toán

175 2130862 Kinh tế vi mô nâng cao 3 12/05/2017 15h30 D304 Quản trị Kinh doanh

176 MGT2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3 12/05/2017 15h30 D305,D306,D404,D405 Quản trị Kinh doanh

177 2111313 Luật thương mại quốc tế 1 2 12/05/2017 15h30 A406,A407 Luật

178 2100532
Phân tích báo cáo tài chính doanh 

nghiệp
2 12/05/2017 15h30 A408,A409 Kế toán

179 2120453 Quản lý Nhà nước về và đô thị 2 12/05/2017 15h30 D406 Lý luận chính trị

180 2130122 Quản trị chuỗi cung ứng 3 12/05/2017 15h30 A304,A305,A307,A308 Quản trị Kinh doanh

181 MGT3002 Quản trị chuỗi cung ứng 3 12/05/2017 15h30 A403 Quản trị Kinh doanh

182 LAW2001 Luật kinh doanh 3 15/05/2017 07h00 A307,A308 Luật
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183 2110042 Luật kinh tế 2 15/05/2017 07h00 A403,A406,A407,A408 Luật

184 2111083 Pháp luật về An sinh xã hội 2 15/05/2017 07h00 A304,A305 Luật

185 2111463 Thẩm định dự án đầu tư 3 15/05/2017 07h00 A409,D101 Kinh tế 

186 2111583 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 3 15/05/2017 09h00 A403,A406 Kinh tế 

187 2140503 Công cụ tài chính phái sinh 3 15/05/2017 09h00 A305,A307 Tài chính

188 2161323 Hành vi khách du lịch 2 15/05/2017 09h00 A407,A408 Du lịch

189 2150132 Hệ thống tài khoản quốc gia 2 15/05/2017 09h00 A304 Thống kê - Tin học

190 STA3002 Hệ thống tài khoản quốc gia 3 15/05/2017 09h00 D101,D102 Thống kê - Tin học

191 2100452 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 15/05/2017 09h00 D201,D202,D203,D204 Kế toán

192 2110613
Lịch sử nhà nước và pháp luật thế 

giới
2 15/05/2017 09h00 A308 Luật

193 2150953 Nghiên cứu thương mại điện tử 3 15/05/2017 09h00 D103 Thống kê - Tin học

194 2161123 Nhập môn kinh doanh lưu trú 3 15/05/2017 09h00 D206 Du lịch

195 HOS3002 Nhập môn kinh doanh lưu trú 2 15/05/2017 09h00 D205,D206 Du lịch

196 2160922 Nhập môn kinh doanh quốc tế 3 15/05/2017 09h00 D304,D305 Thương mại

197 2111483 Phân tích lợi ích chi phí 3 15/05/2017 09h00 D306,D404 Kinh tế 

198 2110011 Pháp luật đại cương 2 15/05/2017 09h00 A409 Luật

199 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 15/05/2017 09h00 A409 Luật

200 2100482 Kế toán tài chính 3 3 15/05/2017 13h30 D203,D304,D305 Kế toán

201 2111213 Kinh tế đầu tư 3 15/05/2017 13h30 D403,D404,D405,D406 Kinh tế 

202 ECO3015 Kinh tế đầu tư 3 15/05/2017 13h30 D306,D401,D402 Kinh tế 

203 2140593 Ngân hàng Trung ương 3 15/05/2017 13h30 A308 Ngân hàng

204 2111373 Pháp luật về thi hành án 3 15/05/2017 13h30 D103,D201,D202 Luật

205 2130102 Quản trị dự án 2 15/05/2017 13h30 A307 Quản trị Kinh doanh

206 2130912 Quản trị dự án 3 15/05/2017 13h30 A304,A305,A307 Quản trị Kinh doanh

207 2150182 Cơ sở dữ liệu 3 15/05/2017 15h30 D103 Thống kê - Tin học

208 MIS2001 Cơ sở dữ liệu 3 15/05/2017 15h30 D405,D406 Thống kê - Tin học

209 2100093 Kế toán tài chính 2 3 15/05/2017 15h30 A307,A308 Kế toán

210 2110122 Kinh tế môi trường 3 15/05/2017 15h30 D403,D404 Kinh tế 

211 LAW2007 Luật hành chính 3 15/05/2017 15h30 D401,D402 Luật
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212 2111283 Luật Ngân hàng 2 15/05/2017 15h30 A304,A305 Luật

213 2160263 Marketing dịch vụ 3 15/05/2017 15h30 D305,D306 Du lịch

214 HOS3001 Marketing dịch vụ 3 15/05/2017 15h30 D201,D202,D203 Du lịch

215 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 16/05/2017 07h00 A407,A408 Thương mại

216 2100012 Nguyên lý kế toán 3 16/05/2017 07h00 A304,A305 Kế toán

217 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 16/05/2017 07h00 A403,A406 Kế toán

218 2140012 Tài chính - tiền tệ 3 16/05/2017 07h00 A402 Ngân hàng

219 2140132 Tài chính quốc tế 3 16/05/2017 07h00 A307,A308 Tài chính

220 2111603 Bảo hộ lao động 2 16/05/2017 09h00 D101 Kinh tế 

221 2160853 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 16/05/2017 09h00 D102,D103 Thương mại

222 2111443 Đầu tư quốc tế 3 16/05/2017 09h00 D201,D202 Thương mại

223 2161303 Địa lý du lịch 3 16/05/2017 09h00 A407 Du lịch

224 TOU3010 Địa lý du lịch 2 16/05/2017 09h00 A406,A407 Du lịch

225 2150223 Điều tra chọn mẫu 2 16/05/2017 09h00 D203 Thống kê - Tin học

226 2160023 Hành chính công 3 16/05/2017 09h00 D304,D305 Lý luận chính trị

227 2100293 Kiểm toán hoạt động 3 16/05/2017 09h00 A304 Kế toán

228 2160032 Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 16/05/2017 09h00 A305,A307,A308 Thương mại

229 COM3007 Kinh tế thương mại 3 16/05/2017 09h00 D306,D404 Thương mại

230 2120223 Lịch sử các học thuyết chính trị 2 16/05/2017 09h00 A403 Kinh tế chính trị

231 SMT3002 Lịch sử các học thuyết chính trị 2 16/05/2017 09h00 A402,A403 Kinh tế chính trị

232 2130443 Thương lượng & quản trị xung đột 2 16/05/2017 09h00 D206 Quản trị Kinh doanh

233 2160313 Tổ chức lãnh thổ du lịch 2 16/05/2017 09h00 A407 Du lịch
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